BÀI TẬP PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHÓNG XẠ, NÊU CẤU TẠO HẠT TẠO THÀNH.

Câu 1: Hạt nhân urani 
[image: image334.png]


U phân rã theo chuỗi phóng xạ 
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X. Nêu cấu tạo và tên gọi của các hạt nhân X.
 DẠNG 2: TÍNH LƯỢNG CHẤT PHÓNG XẠ CÒN LẠI, ĐÃ PHÂN RÃ, CHẤT MỚI TẠO THÀNH, TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA CHÚNG .

* Số hạt nhân, khối lượng còn lại ở thời điểm t: 
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Từ đó, tỉ lệ số hạt nhân, khối lượng còn lại là 
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* Số hạt nhân, khối lượng đã bị phân rã ở thời điểm t: 
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Từ đó, tỉ lệ số hạt nhân, khối lượng đã bị phân rã là
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* Độ phóng xạ: 
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♥ Chú ý:
- Trong công thức tính độ phóng xạ thì 
[image: image12.wmf]T
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phải đổi chu kỳ T ra đơn vị giây.
- Đơn vị khác của độ phóng xạ: 1Ci = 3,7.1010 (Bq).

* Phương trình liên hệ giữa khối lượng hạt nhân (m) và số hạt nhân (N) là 
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* Số hạt nhân bị phân rã, kí hiệu là ΔN, được tính bởi công thức 
[image: image14.wmf](
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Tương tự, khối lượng hạt nhân đã phân rã là 
[image: image15.wmf](
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* Khi thời gian phân rã (t) tỉ lệ với chu kỳ bán rã (T) thì ta sử dụng công thức 
[image: image16.wmf](
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, còn khi thời gian t không tỉ lệ với chu kỳ T thì ta sử dụng công thức 
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* Trong sự phóng xạ không có sự bảo toàn khối lượng mà chỉ có sự bảo toàn về số hạt nhân. Tức là, số hạt nhân con tạo thành bằ ng số hạt nhân mẹ đã phân rã.
Khi đó ta có 
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Lưu ý: Trường hợp phóng xạ (+, (- thì Ac = Am ( mc = (m 

* Mối liên hệ khối lượng và số hạt   
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Câu 1: Random ([image: image20.wmf]Rn

222
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) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Một mẫu Rn có khối lượng 2mg sau 19 ngày còn bao nhiêu nguyên tử chưa phân rã

A: 1,69 .10​17 
B: 1,69.1020

C: 0,847.1017

D: 0,847.1018

Câu 2: Radian C có chu kì bán rã là 20 phút. Một mẫu Radian C có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút, lượng chất đã phân rã có giá trị nào?

A: 1,9375 g

B: 0,0625g

C: 1,25 g

D: một đáp án khác

Câu 3.  Pôlôni[image: image21.wmf]Po
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 là chất phóng xạ [image: image22.wmf]a

 tạo thành hạt nhân [image: image23.wmf]Pb
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.Chu kì bán rã của [image: image24.wmf]Po
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là 140 ngày. Sau thời gian t=420 ngày( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu được 10,3 g chì.Tính khối lượng Po tại t=0

        A: 12g. 

          B: 13g. 

C: 14g.          D: Một kết quả khác. 

DẠNG 3: TÌM ĐỘ PHÓNG XẠ H, THỂ TÍCH DUNG DỊCH CHỨA CHẤT PHÓNG XẠ
PHƯƠNG PHÁP

*Công thức độ phóng xạ: 
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H0 = (N0  là độ phóng xạ ban đầu.    
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   Đơn vị: Becơren (Bq); 1Bq = 1 phân rã/giây
    Curi (Ci);        1 Ci = 3,7.1010 Bq 

Lưu ý: Khi tính độ phóng xạ H, H0 (Bq) thì thời gian t, chu kỳ phóng xạ T phải đổi ra đơn vị giây(s).

* Thể tích của dung dịch chứa chất phóng xạ: 
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Câu 1:  Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri 
[image: image29.wmf]Na
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 là 0,23mg, chu kì bán rã của natri là T = 62s. Độ phóng xạ ban đầu bằng


A. 6,7.1014Bq.       B. 6,7.1015Bq.
C. 6,7.1016Bq.
        D. 6,7.1017Bq.

DẠNG 4: TÍNH CHU KỲ T, HẰNG SỐ PHÓNG XẠ 
[image: image30.wmf]λ

.

Câu 1.    Hằng số phóng xạ của Rubidi là 0,00077 s-1, chu kì bán rã cua Rubidi là

A: 15 phút 

B: 150 phút

C: 90 phút

D: đáp án khác

Câu 2:   Nhờ một máy đếm xung người ta có được thông tin sau về 1 chất phóng xạ X. Ban đầu, trong thời gian 2 phút có 3200 nguyên tử của chất X phóng xạ, nhưng 4h sau ( kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 2 phút chỉ có 200 nguyên tử phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ này.

A: 1h

B: 2h

C: 3h 

D: một kết quả khác 

Câu 3:   Một mẫu [image: image31.wmf]Na
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 tại t=0 có khối lượng 48g. Sau thời gian t=30 giờ, mẫu [image: image32.wmf]Na

24

11

 còn lại  12g. Biết [image: image33.wmf]Na
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 là chất phóng xạ [image: image34.wmf]b

- tạo thành hạt nhân con là[image: image35.wmf]Mg
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.Chu kì bán rã của [image: image36.wmf]Na
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 là 
A: 15h

B: 15ngày

C: 15phút

D: 15giây

Câu 4: Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm    t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ đó.

DẠNG 5: TÌM THỜI GIAN PHÂN RÃ t , TUỔI CỔ VẬT

Câu 1: Hạt nhân [image: image37.wmf]C
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 là chất phóng xạ (- có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 
[image: image38.wmf]8
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 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.
Câu 2:    Chất phóng xạ 
[image: image39.wmf]Po
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
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. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1g?

A. 916,85 ngày
B. 834,45 ngày    
C. 653,28 ngày
D. 548,69 ngày

Câu 3: Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image41.wmf]14
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C có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tính tuổi của mẫu gỗ cổ.
Câu 4.   Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là T=2h, có độ phóng xạ lớn hơn mức cho phép là 64 lần. Thời gian tối thiểu để ta có thể làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là

A: 12h

B: 24h

C: 36h

 
D: 6h

[image: image1.wmf]238
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Câu 5. Máy xạ trị (Hình vẽ) thường sử dụng nguồn phóng xạ 
[image: image42.wmf]60
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 có chu kì bán rã là 5,3 năm. Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng xạ giảm đi 50%. Các kĩ sư thiết kế máy xạ trị cần thiết lập lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ của máy xạ trị như thế nào để đưa vào các bản hướng dẫn cho các bệnh viện?

Câu 6. Một cổ vật bằng gỗ được xác định tuổi theo phương pháp lượng cacbon 
[image: image43.wmf]14
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. Trong cổ vật cứ 1016 nguyên tử 
[image: image44.wmf]12

6

C

 có 8240 nguyên tử 
[image: image45.wmf]14
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, trong cây gỗ cùng loại còn sống thì cứ 1012 nguyên tử 
[image: image46.wmf]12
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có 1 nguyên tử 
[image: image47.wmf]14
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. Biết 
[image: image48.wmf]12
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 là đồng vị bền còn 
[image: image49.wmf]14
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C

 là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã 5730 năm. Tuổi của cổ vật này vào khoảng bao nhiêu năm?

[image: image328.wmf]B
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DẠNG 6: TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ  BẢN TỤ KHI CHIẾU TIA PHÓNG XẠ

- Tính số hạt điện tích bức xạ trong t (s) = số hạt nhân mẹ đã phân rã.

=> [image: image51.png]AN = Ny — N = Ny(1— %)




=> điện tích 
[image: image52.wmf]....
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=> tính hiệu điện thế U= 
[image: image53.wmf]q
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 với c là điện dung của tụ
II. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Câu 1.  Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử 

A. bị vỡ ra thành hai hạt nhân có số khối trung bình. 

B. tự động phát ra các tia phóng xạ và thay đổi cấu tạo hạt nhân.

C. chỉ phát ra sóng điện từ và biến đổi thành hạt nhân khác. 

D. khi bị kích thích phát ra các tia phóng xạ như 
[image: image54.wmf]abg
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Câu 2.  Chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ 
[image: image55.wmf]l

. Ban đầu (t = 0), một mẫu có N0 hạt nhân X. Tại thời điểm t, số hạt nhân X còn lại trong mẫu là


A. 
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Câu 3.  Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ ?

A. Tia X.


B. Tia (.

C. Tia (+.


D. Tia (
Câu 4.  Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các êlectron?

A. Tia 
[image: image60.wmf]a

.
B. Tia 
[image: image61.wmf]+

b

.
C. Tia 
[image: image62.wmf]-

b

.
D. Tia 
[image: image63.wmf]g

.
Câu 5.  Tia 
[image: image64.wmf]a

 là dòng các hạt nhân
A. 
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B. 
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1

H

.
C. 
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Câu 6.  Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ
A. giảm đều theo thời gian.
B. giảm theo đường hypebol.
C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

Câu 7.  Khi nói về tia 
[image: image69.wmf]a

, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia α phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia 
[image: image70.wmf]a

 bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

C. Khi đi trong không khí, tia 
[image: image71.wmf]a

 làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng.

D. Tia 
[image: image72.wmf]a

 là dòng các hạt nhân heli (
[image: image73.wmf]4

2

He
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Câu 8.  Cho các tia phóng xạ: 
[image: image74.wmf]-+
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Tia nào có bản chất là sóng điện từ?  


A. Tia 
[image: image75.wmf]a

.

B. Tia  
[image: image76.wmf]+

b

.
C. Tia 
[image: image77.wmf]-

b

.     



D. Tia 
[image: image78.wmf]g

.

Câu 9.  Xét các tia phóng xạ 
[image: image79.wmf],,
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 sắp xếp theo thứ tự khả năng đâm xuyên tăng dần của các tia là 
A. Tia 
[image: image80.wmf]g

, tia β, tia α.


B. Tia α, tia β, tia 
[image: image81.wmf]g

.



C. Tia β, tia α, tia 
[image: image82.wmf]g

.

             D. Tia β, tia 
[image: image83.wmf]g

, tia α.
Câu 10.  Trong chuỗi phóng xạ 
[image: image84.wmf]4
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thì 
[image: image85.wmf]x,y

 lần lượt là các tia phóng xạ
A.
[image: image86.wmf]b

-

và 
[image: image87.wmf]a

.
B.
[image: image88.wmf]a

và 
[image: image89.wmf]g

.
C.
[image: image90.wmf]g

 và 
[image: image91.wmf]b
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D.
[image: image92.wmf]a

và 
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Câu 11.  Trong phóng xạ 
[image: image94.wmf]a

, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào?
A. Tiến 1 ô.
B. Tiến 2 ô.
C. Lùi 1 ô.
D. Lùi 2 ô.

Câu 12.  Hạt nhân 
[image: image95.wmf]14
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C

 phóng xạ 
[image: image96.wmf]-

b

. Hạt nhân con được sinh ra có
A. 5 prôtôn và 6 nơtron.
B. 7 prôtôn và 7 nơtron.
C. 6 prôtôn và 7 nơtron.
D. 7 prôtôn và 6 nơtron.

Câu 13.  Phóng xạ 
[image: image97.wmf]-

b

 là

A. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.

B. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

C. phản ứg hạt nhân thu năng lượng.

D. sự giải phóng êlectrôn từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử.

Câu 14.  Khi nói về các tia phóng xạ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia ( là dòng các hạt nhân 
[image: image98.wmf]1
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H

.
B. Tia (+ là dòng các pôzitron
B. Tia 
[image: image99.wmf]-

b

 là dòng các êlectron.
D. Tia ( là dòng các hạt nhân 
[image: image100.wmf]4

2

He

.

Câu 15.  Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ 
[image: image101.wmf]l

. Ở thời điểm t0=0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là 


A.
[image: image102.wmf](
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[image: image104.wmf]t
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Câu 16.  Cho 4 tia phóng xạ: tia (; tia (+; tia (-  và tia ( đi vào miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là


A.  tia ( .       
B. tia 
[image: image106.wmf]-

b

 .          
C. tia 
[image: image107.wmf]+

b

 .

D. tia (.

Câu 17.  [image: image329.wmf]Ä

 Trong một thí nghiệm nghiên cứu đường đi của các tia phóng xạ người ta cho các tia phóng xạ đi vào khoảng không gian của từ trường. Kết quả thu được quỹ đạo chuyển động của các tia phóng xạ như hình bên. Tia (1), (2), (3) lần lượt là của tia 
A.
[image: image108.wmf];;

+
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.
B. 
[image: image109.wmf];;
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.
C.
[image: image110.wmf];;
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D. 
[image: image111.wmf];;
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Câu 18.  Chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T Ban đầu (t = 0) một mẫu có N0 hạt nhân X. Tại thời điểm t = 3T số hạt nhân X còn lại trong mẫu là

A.  
[image: image112.wmf]0
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   B. 
[image: image113.wmf]0
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.
C.  
[image: image114.wmf]0
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.
D. 
[image: image115.wmf]0
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Câu 19.  Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là


A. 
[image: image116.wmf]0
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.
B. 
[image: image117.wmf]0

N

2

.
C. 
[image: image118.wmf]0
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.
D. 
[image: image119.wmf]0
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Câu 20.  Chất Iôt phóng xạ 
[image: image120.wmf]131

53
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 dùng trong y tế có chu kì bán rã 8 ngày, lúc đầu có 200 g. Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 24 ngày là
A. 50g.
B. 25g.
C. 20g.
D. 30g.

Câu 21.  Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian 2T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là

A. 1 g.        
B. 3 g.
C. 2 g.
D. 0,25 g.

Câu 22.  Chất phóng xạ X có chu kì bán rã là 7,2 s. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất. Sau bao lâu thì số hạt nhân X bị phân rã bằng bảy lần số hạt nhân X còn lại trong mẫu?
A. 21,6 s. 
B. 7,2 s.
C. 28,8 s.
D. 14,4 s.

Câu 23.  Hạt nhân 
[image: image121.wmf]210

84

Po

phóng xạ 
[image: image122.wmf]a

 và biến thành hạt nhân 
[image: image123.wmf]206

82

Pb

. Cho chu kì bán rã của 
[image: image124.wmf]210
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 là 138 ngày và ban đầu có 0,02 g 
[image: image125.wmf]210
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 nguyên chất. Khối lượng 
[image: image126.wmf]210

84

Po

còn lại sau 276 ngày là


A. 7,5 mg. 
B. 10 mg. 
C. 5 mg. 
D. 2,5 mg.

Câu 24.  Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng m0 là 
A. 35,84 g. 
B. 5,60 g. 
C. 8,96 g. 
D. 17,92 g.

Câu 25.  Trong khoảng thời gian 4 h có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là


A. 1 h. 
B. 2 h. 
C. 4 h. 
D. 3 h
Câu 26.  Pôlôni 
[image: image127.wmf]210

84

Po

 là chất phóng xạ 
[image: image128.wmf]a

. Ban đầu có một mẫu 
[image: image129.wmf]210

84

Po

 nguyên chất có khối lượng 4g và chu kì bán rã 138 ngày. Khối lượng trong mẫu 
[image: image130.wmf]210

84

Po

 ở các thời điểm t = t0 là 2g. Tại thời điểm t = t0 + 414 (ngày) thì khối lượng trong mẫu
[image: image131.wmf]210

84

Po

 có giá trị
A. 0,5g.
B. 0,125 g.
C. 3,68g.
D.0,25g.

Câu 27.  Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image132.wmf]210

84

Po

 phát ra tia 
[image: image133.wmf]a

 và biến đổi thành chì 
[image: image134.wmf]206
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Pb

 Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu 
[image: image135.wmf]210

84

Po

nguyên chất có khối lượng m0. Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2T, có 126 mg 
[image: image136.wmf]210

84

Po

trong mẫu bị phân rã. Giá trị m0 bằng
A. 504mg.
B. 20,6 mg.
C. 168 mg.
D. 31,5 mg.

Câu 28.  Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 12 giờ.
B. 8 giờ.
C. 6 giờ.
D. 4 giờ.

Câu 29.  Chất phóng xạ 
[image: image137.wmf]210

84

Po

 phát ra tia phóng xạ α biến đổi thành chì 
[image: image138.wmf]206

84

Pb

. Biết chu kì bán ra của pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất với N0 hạt 
[image: image139.wmf]210

84

Po

. Sau bao lâu thì có 0,75N0 hạt nhân chỉ được tạo thành.

A.552 ngày.
B. 276 ngày.
C.138 ngày.
D.414 ngày.

Câu 30.  Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 10 ngày có eq \s\don1(\f(3,4)) số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ này là
A. 20 ngày.
B. 7,5 ngày.
C. 5 ngày.
D. 2,5 ngày.

Câu 31.  Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là

A. 24 giờ. 
B. 30 giờ. 
C. 47 giờ. 
D. 3 giờ.

Câu 32.  Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là
A. 
[image: image140.wmf]0
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B. 
[image: image141.wmf]0
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C. 
[image: image142.wmf]0
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D. 
[image: image143.wmf]0
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Câu 33.  X là chất phóng xạ 
[image: image144.wmf]-

b

. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất. Sau 53,6 phút, số hạt 
[image: image145.wmf]-

b

 sinh ra gấp 3 lần số hạt nhân X còn lại trong mẫu. Chu kì bán rã của X bằng

A. 13,4 phút.
B. 26,8 phút.
C. 53,6 phút.
D. 8,93 phút.

Câu 34.  Đồng vị phóng xạ 
[image: image146.wmf]210

84

Po

 phân rã 
[image: image147.wmf]a

, biến đổi thành đồng vị bền 
[image: image148.wmf]206
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. Ban đầu có một mẫu 
[image: image149.wmf]210
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 tinh khiết. Sau thời gian t0 số hạt 
[image: image150.wmf]a

 sinh ra gấp 7 lần số hạt nhân 
[image: image151.wmf]210
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 còn lại trong mẫu. Chu kì bán rã của 
[image: image152.wmf]210
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 tính theo t0 là 
A. 7t0.
B. 
[image: image153.wmf]0
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.
C.
[image: image154.wmf]0
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.
D.
[image: image155.wmf]0
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Câu 35.  Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là
[image: image156.wmf]81

5.10s

--

l=

. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A.5.107 s.
B.2.107 s.
C.5.108 s.
D.2.108 s.
Câu 36.  Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 +100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 50 s.
B. 25 s.
C. 400 s.
D. 200 s.

Câu 37.  Ban đầu có N0 hạt nhân của chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T, gọi 
[image: image157.wmf]t

D

 là khoảng thời gian mà số hạt nhân còn lại của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần so với ban đầu. Nếu sau khoảng thời gian 0,5
[image: image158.wmf]t

D

 số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với ban đầu? 
A. 70,71 %. 
B. 50,00 %. 
C. 60,65 %.
D. 82,44 %. 

Câu 38.  Pôlôni là chất phóng 
[image: image159.wmf]a

 tạo thành hạt nhân chì
[image: image160.wmf]206

82

Pb

. Chu kì bán rã của 
[image: image161.wmf]210

84

Po

 là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3g chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng 
[image: image162.wmf]210

84

Po

 tại thời điểm t = 0 là
A. 12 g.
B. 24 g.
C. 32 g.
D. 36 g.
Câu 39.  Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image163.wmf]210

84

Po

 phát ra tia 
[image: image164.wmf]a

 và biến đổi thành chì 
[image: image165.wmf]206

82

Pb

. Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu 
[image: image166.wmf]210

84

Po

nguyên chất, khối lượng 126 mg. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Tại thời điểm t = 2T lượng 
[image: image167.wmf]206

82

Pb

được tạo thành trong mẫu có khối lượng bằng
A. 94,5 mg.
B. 96,3 mg.
C. 31,5 mg.
D. 92,7 mg.

Câu 40.  Pôlôni 210 Po đồng vị phóng xạ α có chu kì bán rã 138 ngày. Ban đầu có 0,3 g poloni phóng xạ, thì sau thời gian bằng ba chu kì bán rã, lượng khí heli thu được ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là
A. 56 cm3.
B. 28 cm3.
C. 44 cm3.
D. 24 cm3.

Câu 41.  Đồng vị phóng xạ 
[image: image168.wmf]210

84

Po

 phân rã 
[image: image169.wmf]a

, biến thành đồng vị bền 
[image: image170.wmf]206

82

Pb

với chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có một mẫu
[image: image171.wmf]210

84
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tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt ( và hạt nhân
[image: image172.wmf]206

82
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 (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân 
[image: image173.wmf]210

84

Po

còn lại. Giá trị của t bằng
A. 552 ngày.
B. 414 ngày. 
C. 828 ngày.
D. 276 ngày.

Câu 42.  Hạt nhân urani 
[image: image174.wmf]U

238

92

sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image175.wmf]Pb

206

82

. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của 
[image: image176.wmf]U
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 biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân 
[image: image177.wmf]U

238

92

 và 6,239.1018 hạt nhân 
[image: image178.wmf]Pb

206

82

. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 
[image: image179.wmf]U

238
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. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là
A. 3,3.108 năm.
B. 6,3.109 năm.
C. 3,5.107 năm.
D. 2,5.106 năm.

Câu 43.  Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 3T thì tỉ lệ đó là 
A.k + 8.
B. 8k.
C. 
[image: image180.wmf]8k

3

.
D. 8k + 7. 

Câu 44.  Hạt nhân X phóng xạ 
[image: image181.wmf]-

b

 và biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Tại các thời điểm t = t0 (năm) và t = t0 + 24,6 (năm), tỉ số giữa số hạt nhân X còn lại trong mẫu và số hạt nhân Y đã sinh ra có giá trị lần lượt là 
[image: image182.wmf]1

3

 và 
[image: image183.wmf]1

15

. Chu kì bán rã của chất X là
A. 10,3 năm.
B. 12,3 năm. 
C. 56,7 năm.
D. 24,6 năm.

Câu 45.  Cho quá trình phóng xạ: 
[image: image184.wmf]210

84
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®a+

. Chu kỳ bán rã của pôlôni là 138 ngày. Ban đầu, có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt pôlôni và chì là 
[image: image185.wmf]1

3

. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 thì tỉ lệ ấy là bao nhiêu?
A. 
[image: image186.wmf]1
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.
B. 
[image: image187.wmf]1
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C. 
[image: image188.wmf]1
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D. 
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Câu 46. Trong các phát biểu sau khi nói về hiện tượng phóng xạ, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Chu kì bán rã là thời gian để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.

(2) Mối quan hệ giữa chu kì bán rã và hằng số phóng xạ là 
[image: image190.wmf]2
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(3) Trong hiện tượng phóng xạ, tia 
[image: image191.wmf]g

thường sẽ phát kèm theo các tia 
[image: image192.wmf]a

 và 
[image: image193.wmf]b

.

(4) Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

(5) Trong hiện tượng phóng xạ, độ phóng xạ tăng dần theo thời gian với quy luật hàm số mũ.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 47. [image: image330.png]y -
e

9§



Chiếu 3 chùm tia thu được từ quá trình phóng xạ hạt nhân lần lượt qua tấm giấy, nhôm và chì như hình vẽ. Các tia 1, tia 2, tia 3 theo thứ tự lần lượt là:
A.tia 
[image: image194.wmf]b

, tia
[image: image195.wmf]a

, tia 
[image: image196.wmf]g

.

B. tia 
[image: image197.wmf]a

, tia 
[image: image198.wmf]b

, tia 
[image: image199.wmf]g

.
C. tia 
[image: image200.wmf]b

, tia
[image: image201.wmf]g

, tia 
[image: image202.wmf]a

.

D. tia 
[image: image203.wmf]g

, tia 
[image: image204.wmf]a

, tia 
[image: image205.wmf]b

.

Câu 48. Gọi 
[image: image206.wmf]t

 là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 
[image: image207.wmf]2

t

 số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?
A. 25,25%.
B. 93,75%.
C. 6,25%.
D. 13,5%.

Câu 49. Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã 3,8 ngày. Theo dõi sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ Raron trong 48 giờ. Trong 1 phút đầu có 100 hạt nhân Radon phóng xạ. Số hạt nhân Radon phóng xạ trong 3 phút cuối là
A.69 hạt.
B. 208 hạt.
C. 250 hạt.
D. 300 hạt.

Câu 50. 
[image: image208.wmf]210
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 là một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 138,4 ngày. Xét một mẫu chất đang chứa N0, hạt nhân 
[image: image209.wmf]210
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 (tại thời điểm ban đầu). Sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân 
[image: image210.wmf]210
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 đã phân rã thành hạt nhân khác và số hạt nhân 
[image: image211.wmf]210
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 còn lại bằng 7?
A. 415,2 ngày. 
B. 387,5 ngày. 
C. 34,6 ngày.
D. 968,8 ngày.
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Câu 51. Hiện nay đồng vị phóng xạ 
[image: image212.wmf]18
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 được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography – PET). Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ 
[image: image213.wmf]18
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 với độ phóng xạ là 350 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm tiêm thì độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 25 Bq? Biết rằng chu kì bán rã của 
[image: image214.wmf]18
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 là 110 ngày.
A. 378,92 ngày. B. 427,93 ngày. C. 418,81 ngày. D. 125,46 ngày.

Câu 52. Một mẫu chất phóng xạ X phân rã theo thời gian 

và phát ra các hạt 
[image: image215.wmf]a

. Số lượng các hạt 
[image: image216.wmf]a

 này được ghi nhận

 bởi một máy thu (ống Geiger-Muller) và được biểu diễn theo 
thời gian t như đồ thị ở hình vẽ.Hằng số phóng xạ của chất 
phóng xạ là

A.0,081 s-1.B. 0,173 s-1.C. 0,231 s-1.D. 0,058 s-1.

Câu 53. Một chất phóng xạ lúc đầu có N0 =7,07.1020 nguyên tử. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là  T = 8 ngày. Độ phóng xạ của chất này còn lại sau 12 ngày là

A. 4,8.1016 Bq. 
B.2,5.1014 Bq.
C. 8,2.1012 Bq. 
D.5,6.1015 Bq.

Câu 54. Hạt nhân 14C là chất phóng xạ có chu kì bán rã 5600 năm. Trong cây cối có chất phóng xạ 14C. Độ phóng xạ của một mẫu của cây mới được chặt (coi như đã phơi khô) và một mẫu gỗ cổ đại đã chết cùng khối lượng lần lượt là 0,255 Bq và 0,215 Bq. Mẫu gỗ cổ đại đã chết cách đây
A.2104,3 năm. 
B. 3410,2 năm.
C. 867,9 năm.
D. 1378,5 năm.

Câu 55. Với xạ hình tuyến giáp, người ta dùng đồng vị 
[image: image217.wmf]58
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, là chất phóng xạ beta và có chu kì bán rã là 8 ngày. Bệnh nhân dùng biện pháp xạ hình cần cách li 7 ngày và người chăm bệnh nhân nên đứng xa 2 m khi không cần thiết. Sau 7 ngày thì số phân rã trong mỗi giây của hạt nhân 
[image: image218.wmf]58
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 đã giảm bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu? 
A.54,5%.
B. 50,0%.
C. 45,5%.
D. 60,1%.

Câu 56. Trong nghiên cứu địa chất, các nhà khoa học sử dụng đơn vị curi (Ci) để so sánh độ phóng xạ của các mẫu đất đá tự nhiên. Trong đó, 1 Ci là độ phóng xạ của 1,00 gam 
[image: image219.wmf]226

88

Ra

 có chu kì bán rã là 1600 năm. Một mẫu đá granite có độ phóng xạ 5,9 pCi. Xác định số tia phóng xạ mẫu đá phát ra trong một phút?
A.10.
B. 11. 
C. 12.
D. 13.

Câu 57. Một mẫu chất phóng xạ polonium 
[image: image220.wmf]210
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được cấp vào ngày 1 tháng 9. Lúc đó nó có độ phóng xạ là 2,0.106 Bq. Tới ngày 10 tháng 12 của năm đó, mẫu được lấy ra sử dụng trong một thí nghiệm. Hỏi độ phóng xạ của mẫu khi lấy ra sử dụng là bao nhiêu? Số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu lúc đó là bao nhiêu? Biết chu kì bán rã của 
[image: image221.wmf]210
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là 138 ngày.
A.1,2.106 hạt.
B. 2,1.1013 hạt.
C. 3,0.1013 hạt.
D. 4,5.1013 hạt.

Câu 58. Ta có thể xác định tuổi của các mẫu vật thông qua việc đo độ phóng xạ của đồng vị 
[image: image222.wmf]14
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bên trong nó. Biết 
[image: image223.wmf]12
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 là đồng vị bền còn 
[image: image224.wmf]14
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 là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã 5730 năm. Hãy xác định tuổi của một mẫu gỗ hóa thạch nếu tỉ số độ phóng xạ của đồng vị 
[image: image225.wmf]14
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trong mẫu gỗ hóa thạch và trong một mẫu gỗ tươi có cùng khối lượng bằng 0,63.

Câu 59. Thorium 232 có chu kì bán rã 1,4.1010 năm. Tại một thời điểm nhất định, độ phóng xạ của một mẫu thorium 232 là 120 Bq. Xác định thời gian cần thiết để độ phóng xạ của mẫu chất này giảm còn 15 Bq?
Câu 60. Tỉ số hạt nhân C14 và C12 trong một mẫu gỗ cổ đại tìm thấy bằng một nửa tỉ số hạt nhân C14 và C12 có trong không khí hiện tại. Biết C14 phóng xạ 
[image: image226.wmf]-

b

có chu kì bán rã 5730 năm. Tuổi của mẫu gỗ cổ đại là A. 5730 năm.
B. 11640 năm. 
C. 2865 năm. 
D. 8595 năm. 
Câu 61. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image227.wmf]14
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 có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có 200 hạt nhân bị phân rã trong 1 phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có 1600 hạt nhân bị phân rã trong 1 phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là
A. 1910 năm. 
B. 2865 năm. 
C. 11460 năm. 
D. 17190 năm.

Câu 62. Hạt nhân urani 
[image: image228.wmf]U
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sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image229.wmf]Pb
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. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của 
[image: image230.wmf]U
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 biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân 
[image: image231.wmf]U
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 và 6,239.1018 hạt nhân 
[image: image232.wmf]Pb
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. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 
[image: image233.wmf]U

238

92

. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là
A. 3,3.108 năm.
B. 6,3.109 năm.
C. 3,5.107 năm.
D. 2,5.106 năm.

Câu 63. Pôlôni 
[image: image234.wmf]210
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là chất phóng xạ a có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image235.wmf]206

82
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. Ban đầu (t = 0), một mẫu trong đó 80% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni 
[image: image236.wmf]210
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, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt 
[image: image237.wmf]a

 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị amu. Tại thời điểm 
[image: image238.wmf]414
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 ngày, tỉ lệ phần trăm khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là
A. 12,43%.
B. 10,00%.
C. 10,14%.
D. 12,00%

Câu 64. Để xác định tuổi của một cô vật băng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác anh tuổi theo lượng 14C. Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử 14C và số nguyên tử 12C có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi 14C là chất phóng xạ 
[image: image239.wmf]b
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 với chu kì bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử 14C và số nguyên tử 12C có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của 14C trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của 14C trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật làA. 1500 năm.
B. 5100 năm.
C. 8700 năm.
D. 3600 năm.
Câu 65. Một mẫu chất chứa 
[image: image240.wmf]60
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 là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư. Gọi (N0 là số hạt nhân 
[image: image241.wmf]60
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 của mẫu phân rã trong 1 phút khi nó mới được sản xuất. Mẫu được coi là hết “hạn sử dụng” khi số hạt nhân 
[image: image242.wmf]60
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 của mẫu phân rã trong 1 phút nhỏ hơn 0,7(N0. Nếu mẫu được sản xuất vào tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2020 thì “hạn sử dụng” của nó đến
A. tháng 1 năm 2023. 

B. tháng 1 năm 2022.
C. tháng 3 năm 2023.

D. tháng 3 năm 2024.

Câu 66. Theo một lí thuyết của các nhà thiên văn học thì các nguyên tố nặng có trên các hành tinh trong vũ trụ được tạo ra từ các vụ nổ siêu tân tinh (cái chết của một ngôi sao nặng). Cho rằng 235U và 238U được tạo ra từ mỗi vụ nổ siêu tân tinh đều có cùng số nguyên tử. Hiện nay, tỉ số về số nguyên tử giữa 235U với 238U trên Trái đất là 0,00725. Biết 235U và 238U là các chất phóng xạ với chu kì bán rã lần lượt là 0,704 tỉ năm và 4,47 tỉ năm. Thời điểm mà vụ nổ siêu tân tinh xảy ra để sản phẩm của nó tạo thành Trái Đất đã cách đây
A. 5,94 tỉ năm.
B. 5,00 tỉ năm.
C. 3,61 tỉ năm.
D. 4,12 tỉ năm. 

Câu 67. Trong thăm dò địa chất, người ta tìm thấy một mẫu đá chứa 
[image: image243.wmf]238
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và 
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có khối lượng tương ứng là 1,72 mg và 0,26 mg. Biết 
[image: image245.wmf]238
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sau một chuỗi phân rã biến đổi thành 
[image: image246.wmf]206

Pb

bền với chu kì bán rã là 4,47.109 năm. Giả sử mẫu đá lúc mới hình thành không chứa 
[image: image247.wmf]206
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, toàn bộ 
[image: image248.wmf]206
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đều là sản phẩm phân rã của 
[image: image249.wmf]238
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và 
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lần lượt là 238 g/mol và 206 g/mol. Tuổi của mẫu đá này là
A.0,64.109 năm.
B. 1,13.109 năm.
C. 1,04.109 năm.
D. 0,79.109 năm.

Câu 68. Một tảng đá được phát hiện chứa 0,86 mg 238U, 0,15 mg 206Pb và 1,6 mg 40Ca. Biết rằng 238U có chuỗi phân rã thành 206Pb bền với chu kì bán rã 4,47.109 năm, 40K phân rã thành 40Ca với chu kì bán rã 1,25.109 năm. Trong tảng đá có chứa khối lượng 40K là
A. 1,732 mg.
B. 0,943 mg.
C. 1,859 mg.
D. 0,644 mg.

Câu 69. Chuỗi phóng xạ của urani 
[image: image251.wmf]238
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 kết thúc là sản phẩm chì 
[image: image252.wmf]206
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 bền, với chu kì bán rã 4,5.109 năm. Chuỗi phóng xạ của urani 
[image: image253.wmf]235
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 kết thúc là sản phẩm chì 
[image: image254.wmf]207

80
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 bền, với chu kì bán rã 0,71.109 năm. Người ta cho rằng, khi Trái đất hình thành, đã có mặt các đồng vị chì và urani nhưng chưa có sản phẩm phân rã của chúng. Một mẫu quặng tìm thấy có lẫn chì và urani, trong đó tỉ lệ số nguyên tử của ba đồng vị chì 
[image: image255.wmf]204206207
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tương ứng là 1,00: 29,6: 22,6; tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị urani 
[image: image256.wmf]235
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, 
[image: image257.wmf]238
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 tương ứng là 1: 137. Trong đó đồng vị 
[image: image258.wmf]204
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 chỉ được dùng để tham khảo vì nó không có nguồn gốc phóng xạ. Một mẫu quặng khác chỉ có chì tinh khiết cho tỉ lệ tương tự 1,00: 17,9: 15,5, đây được xem là tỉ lệ chỉ khi Trái đất hình thành. Với những số liệu đã cho, có thể tính được tuổi của Trái đất là
A. 4,558.109 năm.
B. 4,615.109 năm.
C. 4,832.109 năm.
D. 4,747.109 năm.

Câu 70. Pôlôni 
[image: image259.wmf]210
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 là chất phóng xạ 
[image: image260.wmf]a

 có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image261.wmf]206
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. Ban đầu (t = 0), một mẫu có khối lượng 100,00 g. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a) Tại thời điểm t = 552 ngày lượng chất Pôlôni 
[image: image262.wmf]210
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còn lại 6,25 g.

b) Thể tích khí helium (ở điều kiện tiêu chuẩn) thu được sau 2 chu kì bán rã là 357 cm3.

c) Tỉ số hạt nhân chì 
[image: image263.wmf]206
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 và hạt nhân pôlôni 
[image: image264.wmf]210
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được tạo ra tại thời điểm 414 ngày là 
[image: image265.wmf]7
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d) Khối lượng hạt nhân chì 
[image: image266.wmf]206
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được tạo ra ở thời điểm t = 276 ngày là 75,00 g.

Câu 71. Ban đầu có 15,0 g cobalt 
[image: image267.wmf]60
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 là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm. Sản phẩm phân rã là hạt nhân bền 
[image: image268.wmf]60
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 Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a) Tia phóng xạ phát ra là tia 
[image: image269.wmf]-

b

.

b) Độ phóng xạ của mẫu tại thời điểm ban đầu là 6,28.1014 Bq.

c) Khối lượng 
[image: image270.wmf]60

28

Ni

 được tạo thành sau 7,25 năm từ thời điểm ban đầu là 5,78 g.

d) Kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa khối lượng 
[image: image271.wmf]60
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 và khối lượng 
[image: image272.wmf]60
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 có trong mẫu tại thời điểm 2,56 năm là 0,400.

Câu 72. Một phòng thí nghiệm lấy ra một mẫu chất phóng xạ cesium 
[image: image273.wmf]134
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 nguyên chất có khối lượng 
[image: image274.wmf]11,0 g
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. Chu kì bán rã của 
[image: image275.wmf]134
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là 2,1 năm và khối lượng mol nguyên tử của 
[image: image276.wmf]134
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 là 134 g/mol. Cho số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a) Hằng số phóng xạ của 
[image: image277.wmf]134
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 là 0,330 s-1.

b) Độ phóng xạ của mẫu đó tại thời điểm lấy mẫu là 5,2.108 Bq.

c) Độ phóng xạ của mẫu sau đó 5,0 năm là 99,8.106 Bq.

d)Khối lượng còn lại của chất phóng xạ cesium 
[image: image278.wmf]134
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 sau 3,0 năm là 
[image: image279.wmf]8,1 g
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Câu 73. Đồng vị phóng xạ iodine 
[image: image280.wmf]131
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 được sử dụng trong điều trị ung thư tuyến giáp có chu kì bán rã là 8,02 ngày. Một mẫu 
[image: image281.wmf]131
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 nguyên chất mới sản xuất có khối lượng 125 g. Cho biết khối lượng mol nguyên tử của iodine là 131 g/mol; Số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a) Hằng số phóng xạ của 
[image: image282.wmf]131
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bằng 1,00.106 s-1.

b) Số hạt nhân 
[image: image283.wmf]131
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có trong mẫu ban đầu là 5,74.1032 hạt.

c) Độ phóng xạ của mẫu đó sau 28,00 ngày là 5,11.1016 Bq.

[image: image332.png]Gify Nhom Chi



d)Sau 8,02 ngày khối lượng iodine 
[image: image284.wmf]131
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giảm đi 25%.

Câu 74. Trong y học, đồng vị phóng xạ 
[image: image285.wmf]131
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có chu kì bán rã 8 ngày được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư tuyến giáp. Giả sử trong liệu trình điều trị của mình, một bệnh nhân nhận một liều thuốc chứa 50 mg. Số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a) Hằng số phóng xạ của 
[image: image286.wmf]131
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là 1,00.10-6 s-1.

b) Độ phóng xạ và số hạt nhân 
[image: image287.wmf]131
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 trong liều thuốc trên tại thời điểm ban đầu ngay khi bệnh nhân nhận liều thuốc là 2,3.1017 Bq.

c) Độ phóng xạ sau 10 ngày kể từ khi bệnh nhân nhận liều thuốc trên là 9,7.1013 Bq.
d) Tỉ lệ phần trăm giữa hạt nhân 
[image: image288.wmf]131
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 đã phân rã sau 10 ngày kể từ khi bệnh nhân nhận liều thuốc trên và số hạt nhân ban đầu là 42%.

Câu 75.  (Minh Họa Bộ GD 2025). Đồng vị xenon (
[image: image289.wmf]133
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) là chất phóng xạ 
[image: image290.wmf]b
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 có chu kì bán rã là 5,24 ngày. Trong y học, hỗn hợp khí chứa xenon được sử dụng để đánh giá độ thông khí của phổi người bệnh. Một người bệnh được chỉ định sử dụng liều xenon có độ phóng xạ 3,18.108 Bq. Coi rằng 85,0% lượng xenon trong liều đó lắng đọng tại phổi. Người bệnh được chụp ảnh phổi lần thứ nhất ngay sau khi hít khí và lần thứ hai sau đó 24,0 giờ. Biết khối lượng mol nguyên tử của xenon là 133 g/mol. Lấy NA = 6,02.1023 hạt/mol. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a) Hạt nhân 
[image: image291.wmf]133
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 phóng ra hạt electron để biến đổi thành hạt nhân 
[image: image292.wmf]133
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. 

b) Hằng số phóng xạ của 
[image: image293.wmf]133
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 là 0,132 s-1.

c) Khối lượng 
[image: image294.wmf]133

54

Xe

 có trong liều mà người bệnh đã hít vào là 0,0459 µg. 

d) Sau khi dùng thuốc 24,0 giờ, lượng 
[image: image295.wmf]133
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 đã lắng đọng tại phổi có độ phóng xạ là 2,79.108 Bq. 

Câu 76. Tỉ số hạt nhân 14C và 12C trong một mẫu gỗ cổ đại tìm thấy bằng một nửa tỉ số hạt nhân 14C và 12C có trong không khí hiện tại. Biết 14C phóng xạ 
[image: image296.wmf]b
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 có chu kì bán rã 5730 năm. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:

a)Chu kì bán rã là thời gian để lượng chất phóng xạ giảm đi một nửa.

b)
[image: image297.wmf]14
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khi phóng xạ 
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sẽ tạo ra 
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c)Hằng số phóng xạ của 
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d) Tuổi của mẫu gỗ cổ đại là 5730 năm. 

Câu 77. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image302.wmf]14
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 có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có 200 hạt nhân bị phân rã trong 1 phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có 1600 hạt nhân bị phân rã trong 1 phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho bằng bao nhiêu năm?

[image: image333.jpg]


Câu 78. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia gamma để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là 23,0 phút, cứ sau 25 ngày thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kì bán rã 3 tháng (1 tháng gồm 30 ngày) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Lần chiếu xạ thứ ba phải tiến hành trong bao nhiêu phút để bệnh nhân được chiếu xạ với lượng tia gamma bằng nửa lúc đầu như lần đầu? (Kết quả được làm tròn đến chữ số hàng phần mười)
Câu 79. Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định nào đó từ một nguồn phóng xạ. Biết nguồn có chu kì bán rã là 4 năm. Khi nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho một liều xạ là 10 phút. Nếu vẫn dùng luợng chất ban đầu (cùng một liều lượng chiếu xạ) ở các lần chiếu xạ thì sau hai năm thời gian cho một liều xạ bằng bao nhiêu phút?(Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 80. Một mẫu đá chứa 
[image: image303.wmf]235
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 và 
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khai thác trong tự nhiên có tỉ lệ số hạt 
[image: image305.wmf]235
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so với số hạt 
[image: image306.wmf]238
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là 0,72%. Biết để Urani tự nhiên có thể là nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân thì tỉ lệ số hạt 
[image: image307.wmf]235
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so với số hạt 
[image: image308.wmf]238
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là 3%, chu kì bán rã của 
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và
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tương ứng là 7.108 năm và 4,5.109 năm. Cách đây X.109 năm mẫu đá này có thể dùng làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân. Giá trị của X bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số h àng phần mười)

Câu 81. Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì Trái Đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là (1 tỉ năm =109 năm) bằng bao nhiêu phần trăm?(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 82. Đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 5730 năm. Năm 2018 các nhà khảo cố học đã phát hiện một di chỉ khảo cố học tại Vườn Chuối (Hà Nội) có nguồn gốc thực vật. Tiến hành đo tỉ lệ nguyên tử C12: C14 trong mẫu là k, tỷ lệ ấy trong không khí là k0 với k = 1,527k0. Tính đến thời điểm hiện nay, tuổi của di chỉ khảo cổ học đã được khai quật là bao nhiêu năm?(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 83. Dùng máy đo phóng xạ của một mẫu gỗ của một cổ vật phát hiện được 240 phóng xạ mỗi phút. Biết rằng thành phần của mẫu gỗ có chứa 25 g 
[image: image311.wmf]14

6

C

 và 
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, chu kì bán rã của 
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 là 5730 năm và tỉ lệ nguyên tử 
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 và 
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 khi một sinh vật còn sống 1012:1. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1.

a) Xác định số nguyên tử 
[image: image316.wmf]14
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 có trong mẫu gỗ.

b) Xác định độ tuổi của mẫu gỗ này. 
Câu 84. Vào tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2024, người lái xe tải sẽ phải chờ bao nhiêu lâu để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội (Hình vẽ), biết rằng cũng tại nơi đó vào tuần đầu tiên tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút chiếu xạ cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ 
[image: image317.wmf]60
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 là có chu kì bán rã là 5,3 năm?

Câu 85. Dược chất phóng xạ FDG có thành phần là đồng vị 
[image: image318.wmf]18
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 với chu kì bán rã là 110 phút, được sử dụng trong chụp ảnh cắt lớp PET. Dược chất này được sản xuất bằng cách bắn phá vào các hạt đồng vị 
[image: image319.wmf]18
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 nhờ một loại hạt được tăng tốc bằng máy gia tốc (Hình vẽ).

a) Xác định loại hạt được tăng tốc trong máy gia tốc biết rằng ngoài 
[image: image320.wmf]18
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, sản phẩm bắn phá còn có neutron và phát xạ tia gamma.

b) Trước khi chụp ảnh cắp lớp PET, bệnh nhân sẽ được tiêm liều lượng dược chất FDG để đảm bảo độ phóng xạ trên mỗi kg cân nặng là 0,1 mCi không đổi. Hai bệnh nhân cùng cân nặng, cùng sử dụng FDG trong cùng một đợt sản xuất, nhưng được tiêm ở hai thời điểm cách nhau 60 phút. Hỏi người nào sẽ được tiêm lượng FDG nhiều hơn? Xác định phần trăm lượng FDG nhiều hơn này cần được tiêm. 

Câu 86. Radon 
[image: image321.wmf]222
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 là một loại khí phóng xạ được giải phóng từ sự phân rã tự nhiên của các nguyên tố uranium, thorium và radium trong đá và đất. Khi radon không màu, không mùi, không vị, thấm qua mặt đất và khuếch tán vào không khí. Radon có thể xâm nhập và tích tụ trong các ngôi nhà theo các con đường như hình vẽ. Nếu lượng radon tích tụ trong nhà với nồng độ cao trong một khoảng thời gian dài có thể tăng nguy cơ ung thư phổi cho những người sinh sống trong đó. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ ước tính rằng, cứ 15 ngôi nhà ở Mỹ thì có 1 ngôi nhà có mức radon cao đạt hoặc vượt quá 4,00 pCi (1 pCi = 3,66.10-2 Bq) trong mỗi lít không khí. Cho biết chu kì bán rã của radon là 3,82 ngày.

a) Có bao nhiêu nguyên tử khí radon trong 1 m3 không khí nếu độ phóng xạ của nó đạt mức 

4,00 pCi trong mỗi lít?

b) Cách đơn giản nào bạn có thể thực hiện ngay để giảm hàm lượng radon tích tụ trong nhà?

Câu 87. Đồng vị 
[image: image322.wmf]3
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 của hydrogen có chu kỳ bán rã là 12,3 năm. Đồng vị này được tạo ra trong tầng trên của khí quyển bởi các tia vũ trụ và theo mưa tới mặt đất, nồng độ đồng vị 
[image: image323.wmf]3
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 trong nước không đổi. Để xác định tuổi của một chai rượu cổ, người ta so sánh số hạt 
[image: image324.wmf]3
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 trong cùng một thể tích của mẫu rượu cổ và mẫu rượu vừa sản xuất thì thấy tỉ lệ này là 
[image: image325.wmf]1
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. Cho rằng thời gian chưng cất rượu là đủ ngắn. Chai rượu cổ bao nhiêu năm tuổi (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 88. Để xác định lượng máu của bệnh nhân, người ta tiêm vào máu của bệnh nhân một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 
[image: image326.wmf]24
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 có chu kì bán rã 15 giờ và độ phóng xạ 
[image: image327.wmf]2
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 Sau 7,5 giờ, người ta lấy ra 1 cm3 máu của người đó thì thấy độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (kết quả làm tròn đến hai chữ số phần thập phân)?
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